
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Việc rà soát quy trình 
thiết kế, đánh giá chương 
trình dạy học được thực 
hiện. 

2. Việc rà soát các chương 
trình dạy học được thực 
hiện.  

1. Rà soát quy trình thiết kế, đánh giá chương 
trình dạy học ít nhất 1 lần trong 5 năm của chu kỳ 
đánh giá. 
2. Định kỳ rà soát chương trình dạy học ít nhất 2 
năm một lần, trong đó có tham khảo các chương 
trình dạy học tiên tiến trong nước/quốc tế và lấy ý 
kiến phản hồi của các bên liên quan. 

- Biên bản họp về việc rà 
soát các quy trình thiết kế, 
đánh giá chương trình dạy 
học*. 
- Bảng so sánh chương 
trình dạy học của CSGD 
với chương trình dạy học 
tương ứng của CSGD đối 
sánh*. 
- Bảng so sánh các phiên 
bản khác nhau của 
chương trình dạy học. 
- Các ý kiến góp ý của 
các bên liên quan*. 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H14.14.04.01 

H14.14.04.02 

H14.14.04.03 

H14.14.04.04 

H14.14.04.05 

H14.14.04.06 

H14.14.04.07 

H14.14.04.08 

H14.14.04.09 

H14.14.04.10 

H14.14.04.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 

H14.14.04.01 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT,  

ngày 16/04/2015 

BGDĐT 

2 H14.14.04.02 
Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH   

Số 22/2017/TT-

BGDĐT,  

ngày 06/9/2017 

BGDĐT 

3 H14.14.04.03 

Thông báo cuả BGH về xây dựng ĐCCTHP 

Thống báo điều chỉnh kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy 

Số 1243/TB-

ĐHĐN, ngày 

08/10/2021 

ĐHĐN 

4 H14.14.04.04 
Chỉ đạo của BGH Trường về việc rà soát các quy trình thiết kế, đánh giá chương trình 

dạy học   
2019, 2021 ĐHĐN 

5 H14.14.04.05 
Bảng đối sánh CTDH của ngành với một số CTDH tham khảo trong  nước 2019, 2021 Các Khoa 

Báo cáo Kết quả rà soát, chỉnh sửa, đối sánh, so chuẩn CTDH các ngành 2019, 2021  

6 H14.14.04.06 
Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

GV  
2018 - 2022 P.KT&ĐBCL 

7 
 

H14.14.04.07 

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của NH trước khi tốt nghiệp 2018 - 2022 ĐHĐN 

Kế hoạch Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và đề cương 

chi tiết hệ chính quy 2019 
2019 ĐHĐN 

Kế hoạch Rà soát, đánh giá và cập nhật chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo, chuẩn 

đầu ra và đề cương chi tiết hệ chính quy 2021 

Số 1131/KH-

ĐHĐN ngày 

14/09/2021 

 

ĐHĐN 

Thông báp điều chỉnh kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trìnhđộ 

đại học hệ chính quy 

Số 1243/TB-

ĐHĐN ngày 

08/10/2021 

ĐHĐN 

8  Trích biên bản về việc rà roát quy trình thiết kế, phát triển, giám sát, rà roát, thẩm định, 2018, ĐHĐN 



H14.14.04.08 phê duyệt và ban hành các chuẩn đầu ra, chương trình dạy học, đề cương chi tiết học 

phần  

2020, 

2022 

Quy trình rà soát, cập nhật và tổ chức đánh giá CTĐT và CĐR 2018, 2022 ĐHĐN 

Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo trình độ ĐH của Trường  

Số …../QĐ-

ĐHĐN,  

ngày …… 

ĐHĐN 

9 H14.14.04.09 
Biên bản của BGH về việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy 

học  
2019, 2021 ĐHĐN 

10 H14.14.04.10 
Thông báo của BGH về việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình 

dạy học  
2019, 2021 ĐHĐN 

11 H14.14.04.11 

Quyết định Ban hành CTĐT, CĐR 

Quyết định về việc ban hành CTĐT, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy áp 

dụng từ khóa 12 

Số 1492/QĐ-

ĐHĐN,  

ngày 17/10/2022 

ĐHĐN 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
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